
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

  Số:              /QĐ-UBND                                                                                                                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua vật tư y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 
quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính Phủ về việc tiếp 
tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về 
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016; Thông tư số 
68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung 
một số điều Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính Quy 
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc vũ trang nhân dân, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 
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Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế: Số 04/2017/TT-BYT ngày 
14/04/2017 ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế 
thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; số 14/2020/TT-
BYT ngày 10/07/2020  về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết 
bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 98/2021/NĐ-
CP; số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; 

Theo đề nghị của Giám đốc  Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa   
tại Tờ trình số 235/TTr-BVYDCT ngày 14/6/2023; kèm theo Báo cáo thẩm định 
số 83/BC-TTĐ ngày 08/6/2023 của Tổ thẩm định, Sở Y tế về kết quả thẩm định 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư y tế tại Bệnh viện Y dược cổ 
truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2023 và hồ sơ kèm theo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế tại 
Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hoá năm 2023, gồm những nội dung sau: 
 1. Tên gói thầu: Mua vật tư y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh 
Hóa năm 2023. 

 2. Phân chia gói thầu: gồm 01 gói thầu; với 13 phần (13 mặt hàng). 
 3. Giá gói thầu 121.493.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mốt triệu, bốn 
trăn chín ba ngàn đồng).  
 4. Nguồn vốn: Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu viện phí và các nguồn kinh 
phí hợp pháp khác của đơn vị. 
 5. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng, xét theo 
từng phần hoặc mặt hàng; nhà thầu có thể tham dự thầu một, một số hoặc tất cả 
các phần trong gói thầu). 

 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 

 - Tổ chức thực hiện: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa. 
 6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2023. 

 7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
 8. Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 12 tháng từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực. 

Điều 2. Chủ đầu tư (Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa) chịu 
trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 
các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác đối 
với danh mục, dự toán, kết quả thẩm định và trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo đúng các quy định hiện hành 
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của pháp luật; báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 3QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, VXsln. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 
  



PHỤ LỤC:  
Danh mục vật tư y tế gói thầu số 4: Mua vật tư y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hoá năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá) 
 

STT Mã hàng hóa  
Mã TT 
04/2017 

Tên vật tư y tế mời 
thầu 

Yêu cầu kỹ thuật mời thầu 
Đơn vị 

tính 
Giá tham 

khảo  (VND) 
Số lượng  Thành tiền  

1 23.YDCT.VT1  Viên bi  từ 

Các viên bi từ được thêm vào cuvette nhằm mục 
đích tạo sự chuyển động bên trong dung dịch khi 
thực hiện xét nghiệm đo đông máu theo phương 
pháp đo từ phát hiện đông (đo thời gian đông) trên 
các mẫu huyết tương.  Sản phẩm này là vật tư tiêu 
hao dùng cho thiết bị phân tích đông máu bán tự 
động STart® 4 / STart® Max - DIAGNOSTICA 
STAGO SAS. 

Lọ 8.400.000 1 8.400.000 

2  23.YDCT.VT3  Miếng dán điện cực tim 
 
Sử dụng cho máy lưu huyết não 

Cái 1.600 450 720.000 

3  23.YDCT.VT4  Giấy in điện tim 12 cần 
Sử dụng trên các máy điện tim 12 cần Nihon 
Kohden 

Xấp 147.000 5 735.000 

4  23.YDCT.VT5  Giấy in điện tim 3 cần 
Chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in 
dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim 

Cuộn 18.900 100 1.890.000 

5  23.YDCT.VT6  
Giấy in nhiệt máy sinh 
hóa 

Chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt Cuộn 12.600 100 1.260.000 

6  23.YDCT.VT7  Giấy in siêu âm  Dùng cho các dòng máy in Sony; Máy siêu âm màu 
4D; chất liệu giấy trắng ảnh 

Hộp 2.200.000 2 4.400.000 

7  23.YDCT.VT8  Mỡ điện não 
Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân 
qua điện cực của mấy điện não 

Pass 680.000 12 8.160.000 



2 
 

 
 

STT Mã hàng hóa  
Mã TT 
04/2017 

Tên vật tư y tế mời 
thầu 

Yêu cầu kỹ thuật mời thầu 
Đơn vị 

tính 
Giá tham 

khảo  (VND) 
Số lượng  Thành tiền  

8  23.YDCT.VT9  Cuvette đông máu  Sử dụng cho máy phân tích đông máu bán tự động 
Stago 

Thanh 30.000 1.000 30.000.000 

9  23.YDCT.VT10  
Hộp đựng bơm tiêm an 
toàn  

Sử dụng đựng để chứa chất thải sắc nhọn nguy 
hiểm trong các phòng thủ thuật, phòng khám, 
phòng tiêm, phòng xét nghiệm, phòng lấy mẫu bệnh 
phẩm, trên xe tiêm 

Cái 16.800 660 11.088.000 

10  23.YDCT.VT11  Khẩu trang y tế  

02 lớp vải không dệt và ở giữa là lớp lọc kháng 
khuẩn , quai đeo mềm. Vải không dệt Giấy lọc 
kháng khuẩn, dùng trong y tế không thấm nước, 
không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi 
khuẩn. Tiệt trùng bằng khí EO. 

Cái 1.260 3.000 3.780.000 

11  23.YDCT.VT12  
Kim quang dẫn Laser 
nội mạch 

Dùng trong laze nội mạch, sử dụng phương pháp 
kim sợi quang dẫn 

Cái 33.000 1.350 44.550.000 

12  23.YDCT.VT13  Micropipet 100-1000ul  
Là dụng cụ dùng để hút xả một lượng mẫu chính 
xác từ nơi này đến nơi khác 

Cái 2.100.000 1 2.100.000 

13  23.YDCT.VT14  
Sonde foley 2 nhánh 
các cỡ 

Nguyên liệu: 100% cao su tiền lưu hóa với catheter 
được xử lý bằng dầu silicon y tế cao cấp. Kích 
thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng 
quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 
40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Các số 
12;14;16;18;20;22 

Cái 14.700 300 4.410.000 

    
 

 Tổng giá trị       121.493.000 

 
 

 
 


